
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Kim Ngọc 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(04/05/26) 

 Chào cờ Chào cờ, thông tin tuần 38.  

1 - 2 Toán - Ôn tập HK2 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập I; vở ghi; bảng 
con. 

3 Tiếng Việt - Ôn tập HK2 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 
bảng con. 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Unit 15_ Lesson 3 _ SB & WB 
E4: 
- Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 6 
E5: 
- Fluency Time 4 _ Project: A 
knowledge board game SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
HS E4 mang theo thiết bị 
điện tử. 

6 – 7  Mỹ thuật Chủ đề: Sáng tạo bảng hiệu (B2). 
Giấy a4, bút chì, tẩy, màu 
vẽ, màu nước, cọ 

8 - 9 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để 
hoàn thiện kỹ thuật. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín đáo, 
kính bơi, nón bơi , đồ thay 

Thứ Ba 
Tuesday 

(05/05/26) 

 Đọc sách - GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề. 

 

KIỂM TRA CUỐI HK2 
Môn: Toán 

Thời gian: 8:30 – 9:10 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Unit 15_ Lesson 4 _ SB & WB 
E4: 
- Back-up periods 
E5: 
- Unit 12 Review _ Lesson 8 _ SB & 
WB & check WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

KIỂM TRA CUỐI HK2 
Môn: Khoa học 

Thời gian: 14:00 – 14:40 

8 - 9 Âm nhạc - Nhạc Cụ: Luyện tập theo nhóm SGK Âm nhạc 4, bình nước 
cá nhân. 



  

 

 

Đàn Ukulele 

Thứ Tư 
Wednesday 

(06/05/26) 

 Đọc sách 
- GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề 

 

KIỂM TRA CUỐI HK2 
Môn: Tiếng Việt 

Thời gian: 8:00 – 10:40 

6 - 7 English 

E3: 
- Unit 15_ Lesson 2 _ SB & WB 
E4: 
- Review 
E5: 
- Fluency Time 4- Everyday 
English-SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh - 
Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8 - 9 STEAM PBL - Chế tạo một bình cứu hỏa (p11 
CSKL)  

Thứ Năm 
Thursday 

(07/05/26) 

KIỂM TRA CUỐI HK2 
Môn: Lịch sử và Địa lý 
Thời gian: 8:00 – 8:40 

2 - 3 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy 
bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

KIỂM TRA CUỐI HK2 
Môn: Tiếng Anh (Written) 

Thời gian: 10:00 – 11:00 

6 – 7 Tiếng Việt - Ôn tập HK2 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 
bảng con. 

8 - 9 Khoa học - Ôn tập HK2 Sách Khoa học 4 

Thứ Sáu 
Friday 

(08/05/26) 

 SHCN Tổng kết tuần 38, Sinh hoạt 7 thói 
quen hiệu quả  

1  Tiếng việt - Ôn tập HK2 Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 



  

 

 

 

bảng con. 

2 - 3 English 

E3: 
- Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 5 
E4: 
- Flyers prep 
E5: 
- Reading & Language art G4: Unit 
3_Lesson 6 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
 E3, E5: Mang theo máy 
tính bảng 

4 - 5 Lịch sử - Địa lí - Ôn tập HK2 
SGK Lịch sử & Địa lý 4; 
bảng con 

6 - 7 Toán - Ôn tập HK2 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập 2; vở ghi; bảng 
con. 

8 - 9 HĐTN   


